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ĐỀ ÁN
GIÁO DỤC, CẢM HÓA THANH THIẾU NIÊN CHẬM TIẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2014-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:
1. Cơ sở pháp lý:
- Quyết định số 1305/2012/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Ban hành chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2012-2020;

- Kế hoạch số 1304/KH-UBND ngày 05/3/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2013 - 2015.

2. Cơ sở thực tiễn:
Người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phạm tội không chỉ là những hiện tượng cá biệt mà giờ đây đã trở thành vấn nạn của toàn xã hội. Trên phạm vi cả nước, từ thành phố cho tới các thôn ấp, vùng sâu, vùng xa, trong các trường học đều có các hiện tượng và hành vi vi phạm pháp luật. Tùy mức độ có khác nhau nhưng các vụ liên quan đến vi phạm pháp luật, phạm tội đều gia tăng. Đây là một vấn đề đang được xã hội rất quan tâm.

Ở nước ta, công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và phạm tội của người chưa thành niên được Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và nhân dân quan tâm. Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và pháp luật nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ em và người chưa thành niên. Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và chính quyền các Cấp đã đề ra nhiều chương trình, kế hoạch cũng như áp dụng nhiều biện pháp để tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật nói chung trong đó có vi phạm pháp luật của người chưa thành niên nói riêng nhằm giúp những thanh thiếu niên chậm tiến trở thành những người có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, sống đẹp, sống có ích cho xã hội.

Trong thời gian vừa qua, nhằm góp phần cùng toàn xã hội quan tâm hỗ trợ, giáo dục cảm hóa và giúp đỡ các thanh thiếu niên chậm tiến. Tổ chức Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động, sáng tạo tổ chức triển khai thực hiện các mô hình các đội thanh niên xung kích tình nguyện tuyên truyền vận động, tổ chức Hội thi, mitting, phát tờ rơi, phát thanh trong học đường, tích cực tuyên truyền đấu tranh phòng chống tội phạm và mại dâm, nhất là tội phạm cướp giật, tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em và các loại tội phạm hình sự...Tổ chức Đoàn các cấp đã tổ chức trên 350 đợt tuyên truyền/ 23.570 lượt Đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn tỉnh những kiến thức về nhận biết và kỹ năng phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm mua bán người, cách thức tiếp cận và giúp đỡ những thanh thiếu niên chậm tiến.

Công tác giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu chậm tiến, người vi phạm tệ nạn xã hội tái nhập cộng đồng cũng được các cơ sở Đoàn quan tâm và thực hiện tốt hơn qua việc tổ chức Hội thảo chuyên đề “Một số giải pháp dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh thiếu niên sau cai nghiện”, nhằm mở rộng đối tượng dạy nghề, tạo cơ hội và điều kiện cho những thanh thiếu niên sau cai nghiện có việc làm đảm bảo cuộc sống.

Bên cạnh những việc làm được như trên, công tác cảm hóa, giáo dục thanh niên chậm tiến vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, cụ thể:

- Việc triển khai vẫn mang tính lồng ghép chưa có những chương trình, nội dung chuyên biệt rõ nét hướng đến đối tượng là thanh thiếu niên chậm tiến, do đó, công tác tiếp cận đối tượng hiện nay thực hiện chưa có chiều sâu

- Sự kết hợp quan tâm công tác quản lý giáo dục thanh thiếu niên giữa chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể, gia đình, nhà trường chưa thường xuyên, công tác cai nghiện tại cộng đồng chưa được quản lý chặt chẽ nên việc tái nghiện còn xảy ra.

- Số lượng và hoạt động của các mô hình can thiệp tại cộng đồng chưa đáp ứng và theo kịp với yêu cầu thực tế.

- Công tác tổ chức các chương trình dạy nghề, định hướng nghề nghiệp cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến chưa được quan tâm một cách phù hợp.

- Vẫn còn một số cơ sở Đoàn cơ sở ít quan tâm đến công tác này, một số cán bộ Đoàn chưa tự giác, tình nguyện trong công tác tiếp cận và tuyên truyền.

2.1. Tổng hợp tình hình tội phạm
	Stt
	Năm
 
Nội dung
	Tổng số vụ
	Tổng số vụ
	Tổng số vụ
	Tổng số vụ
	Số vụ Thanh thiếu niên thực hiện
	Số vụ Thanh thiếu niên thực hiện
	Số vụ Thanh thiếu niên thực hiện
	Số vụ Thanh thiếu niên thực hiện

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2009
	2010
	2011
	2012

	1
	Đánh người gây thương tích
	64
	58
	57
	73
	54
	51
	49
	60

	2
	Trộm cắp tài sản của Công dân
	244
	243
	240
	254
	170
	182
	174
	195

	3
	Cướp tài sản
	78
	76
	116
	59
	74
	72
	110
	56

	4
	Các loại tội phạm khác (gây rối TTCC, giao cấu trẻ em, hủy hoại tài sản...)
	51
	35
	39
	60
	35
	28
	35
	55

	5
	Cướp giật tài sản
	103
	90
	76
	68
	95
	87
	74
	66


(Theo số liệu thống kê từ Công an tỉnh BRVT) 
2,2. Số liệu thống kê tổng số Thanh thiếu niên chậm tiến trong diện quản lý của pháp luật trên địa bàn tỉnh:
	Năm
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Số Thanh niên chậm tiến
	198
	217
	98
	144
	212


Như vậy, xuất phát từ thực tiễn tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên chậm tiến và các số liệu thống kê cho thấy cần thiết phải có các giải pháp, các chương trình nhằm hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp các em thấy được vai trò, trách nhiệm của bản thân đối với xã hội; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các em với bản thân, gia đình và xã hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CẢM HÓA GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN CHẬM TIẾN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015:
1. Quan điểm:
Chương trình phải phù hợp với các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Chiến lược phát triển Thanh niên tại địa phương.

Phải bảo đảm được tính hiệu quả của công tác trong việc ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ vi phạm pháp luật và đấu tranh phòng chống đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh; cảm hóa giáo dục, định hướng để mỗi thanh thiếu niên sau khi được giáo dục, cảm hóa sẽ trở thành một tuyên truyền viên tại cộng đồng.

Thiết lập và duy trì tốt các đội hình thanh niên xung kích, vận động những thanh thiếu niên có ý chí rèn luyện tốt tham gia vào lực lượng của các đội hình thanh niên xung kích.

Xây dựng các giải pháp đồng bộ, thực hiện liên tục, kiên trì nhằm tiến tới xây dựng môi trường các Đoàn - Hội không còn Đoàn viên thanh niên vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

2. Đối tượng:
Thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Mục đích:
Góp phần cùng xã hội ngăn ngừa và đẩy lùi các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp; hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên trong toàn tỉnh.

4. Mục tiêu:
- 100% các trang thông tin của Đoàn thanh niên trong toàn tỉnh đăng tải các nội dung tuyên truyền về pháp luật, các mô hình, các gương điển hình tiêu biểu trong công tác tuyên truyền về pháp luật để nêu gương và chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền hiệu quả.

- Phối hợp với Cơ quan Công an tổ chức hoạt động giáo dục trực quan 04 lần/năm.

- Phối hợp cùng Tòa án các cấp tổ chức giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến thông qua việc tham dự phiên tòa xét xử các vụ án hình sự trong năm tại địa phương.

- Tổ chức định hướng nghề nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và hỗ trợ giải quyết việc làm cho 200 thanh thiếu niên chậm tiến trong giai đoạn thực hiện đề án.

- 100% huyện, thành Đoàn tổ chức tọa đàm, giao lưu, giáo dục; tổ chức định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh thiếu niên chậm tiến ít nhất một (01) lần/năm.

- Mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn một (01) năm đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương và Đoàn cấp trên nhận hỗ trợ, cảm hóa thành công ít nhất 01 thanh thiếu niên chậm tiến tại địa phương.

- 100 % các chi Đoàn khu phố, thôn ấp; Đoàn Khối trường học - Hội Sinh viên - Hội Đồng đội; Khối tương đương; Khối thanh niên công nhân và Khối lực lượng vũ trang đăng ký không có cán bộ Đoàn, Đoàn viên vi phạm pháp luật.

- 100 % các Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng và hoạt động hiệu quả ít nhất một (01) mô hình tuyên truyền pháp luật có giá trị cao, mang tính ổn định, hiệu quả như: kết hợp thành lập các quán cafe thanh niên tuyên truyền pháp luật; các đội, nhóm tuyên truyền pháp luật tại các phường, xã, thị trấn; tổ chức hoạt động thi tìm hiểu, giải quyết các tình huống các quan hệ trong cuộc sống, thi viết bình luận về tình huống vi phạm pháp luật trên mạng Internet của Đoàn thanh niên; các hoạt động gương sáng thanh niên, giới thiệu gương sáng thông qua hệ thống đài truyền thanh địa phương, nhắc nhở những hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội qua hệ thống loa phát thanh địa phương...

- 100% Đoàn các xã, phường, thị trấn nắm được số lượng và đặc điểm của học sinh bỏ học, thanh thiếu niên không có việc làm. 100% huyện, thành Đoàn có chương trình tuyên truyền vận động, hỗ trợ học sinh bỏ học, thanh thiếu niên không có việc làm.

- Tăng cường xây dựng 100% các địa phương có các đội hình tình nguyện, đội hình phản ứng nhanh, phối hợp lực lượng chức năng tuần tra, canh gác tại các khu vực đường giao thông vắng người, xa khu dân cư để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ phạm pháp... Xây dựng các đội nhóm tình nguyện tuyên truyền, tuần tra vào các ngày lễ, tết, ngày nghỉ...

- 100 % các huyện, thành Đoàn phối hợp với cơ quan Công an, chính quyền cùng cấp xây dựng các mô hình giáo dục trực quan, cảm hóa, hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến; xây dựng các mô hình hỗ trợ việc làm, vốn vay cho thanh niên.

- Tổ chức hai (02)/năm chương trình tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến giúp họ có công ăn việc làm ổn định cuộc sống.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
- Tổ chức tham quan khu cải tạo, khu ăn, nghỉ sinh hoạt của phạm nhân; giao lưu với tù nhân là những thanh niên đang chấp hành án phạt tù có tinh thần hối cải, ý thức chấp hành án phạt cao, có mong muốn sớm hoàn thành án phạt để trở về cộng đồng làm một con người bình thường, lương thiện tại các trại giam.

- Tổ chức tư vấn, giáo dục sống ý thức tự rèn luyện để trở thành một người sống đẹp, sống có ích.

- Tổ chức cho thanh thiếu niên chậm tiến tham dự các phiên tòa xét xử các vụ án hình sự tại Tòa án trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hoạt động về nguồn tại Côn Đảo và các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh, nhằm giáo dục cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến về truyền thống dân tộc, về sự hi sinh, mất mát của các thế hệ cha anh để mỗi người hôm nay được hưởng cuộc sống trong một xã hội Việt Nam hòa bình, ổn định qua đó giúp đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến tự suy nghĩ và điều chỉnh suy nghĩ, hành động của bản thân cho phù hợp.

- Gặp gỡ giao lưu với lãnh đạo Tỉnh ủy; UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; các Sở, ban, ngành và Đoàn thanh niên tiêu biểu để thanh thiếu niên chậm tiến trình bày các tâm tư, nguyện vọng của mình.

- Tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến giúp họ có công ăn việc làm ổn định cuộc sống.

- Hỗ trợ vốn vay cho thanh thiếu niên chậm tiến có ý chí rèn luyện tốt, tiến bộ có vốn làm ăn ổn định cuộc sống.

- Tổ chức ngày hội Thanh niên với pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, nêu gương người tốt việc tốt, những tấm gương rèn luyện tốt trong số thanh thiếu niên chậm tiến và có những đóng góp tích cực cho công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương trong toàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Kinh phí thực hiện Đề án do Ngân sách tỉnh cấp. Hàng năm, trên cơ sở nội dung thực hiện được phê duyệt, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn phối hợp cùng Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến của Đoàn Thanh niên trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Tỉnh Đoàn:
- Rà soát, thống kê tình hình thực tế số lượng thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan xây dựng Kế hoạch và kinh phí triển khai thực hiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chỉ đạo các cấp Đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh phối hợp các cơ quan, ban ngành liên quan địa phương thường xuyên rà soát chi tiết về số lượng, đặc điểm của đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến để lựa chọn, triệu tập thanh thiếu niên chậm tiến tham gia các hoạt động cấp tỉnh theo danh sách và số lượng phân bổ; chủ động tổ chức chương trình tại địa phương một cách an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực.

- Triển khai tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả của hoạt động của Đề án đến toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua các kênh thông tin của Đoàn và các phương tiện thông tin trên địa bàn toàn tỉnh.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện và báo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng định kỳ, đột xuất những tập thể cá nhân tiêu biểu có những mô hình, cách làm mới, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến và đấu tranh phòng chống, đẩy lùi hành vi phạm tội được chính quyền địa phương, đơn vị và xã hội đánh giá cao.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện các công trình, các phần việc thanh niên có giá trị tuyên truyền và ý nghĩa thực tiễn thiết thực, có tính ổn định.

- Vận động Đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Chủ động phối hợp các cơ quan, ban ngành liên quan địa phương thường xuyên rà soát chi tiết về số lượng, đặc điểm của đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến lựa chọn, triệu tập thanh thiếu niên chậm tiến tham gia các hoạt động cấp tỉnh theo danh sách và số lượng phân bổ; chủ động tổ chức chương trình tại địa phương một cách an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và có ý nghĩa thiết thực.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh niên xung kích, đội hình thanh niên tình nguyện, Chi đoàn Dân quân cơ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, cơ quan chức năng đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa bàn dân cư, các khu nhà trọ, các khu vực nhạy cảm,... vào các giờ cao điểm trong ngày nhất là các ngày lễ, tết và các ngày nghỉ cuối tuần và thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra canh gác tại các địa phương, khu vực xa khu dân cư, khu vực dễ phát sinh hành vi cướp giật và các sự việc gây mất trật tự an toàn xã hội khác.

- Thường xuyên báo cáo kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án, đề xuất những gương cá nhân rèn luyện tốt, những tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Đề án.

3. Đơn vị phối hợp:
* Sở Nội vụ:
- Phối hợp cùng Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo quy định.

- Phối hợp cùng Sở Tài chính tham mưu UBND cấp kinh phí triển khai thực hiện Đề án đúng tiến độ.

- Giúp UBND tỉnh theo dõi tiến độ triển khai thực hiện Đề án. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

* Công an tỉnh:
- Phối hợp cùng Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động giáo dục cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến theo từng kế hoạch cụ thể đề ra.

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp cùng tổ chức Đoàn các cấp nắm cụ thể về danh sách đối tượng thanh thiếu niên đang trong các diện quản lý theo quy định của pháp luật tại các địa phương; các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất trật tự an ninh xã hội tại các địa phương.

- Chỉ đạo công an các cấp phối hợp cùng tổ chức Đoàn các cấp quản lý, giám sát và thường xuyên đánh giá về kết quả, hiệu quả của công tác giáo dục cảm hóa theo Đề án đặt ra đối với từng cá nhân sau khi được tham gia các hoạt động và từng tập thể có các cá nhân thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên lêu lổng tham gia các hoạt động của Đề án đặt ra.

* Sở Tài chính:
Trên cơ sở Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và đề nghị của Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch phân bổ kinh phí, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Phối hợp cùng Tỉnh Đoàn tổ chức triển khai thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả nội dung định hướng nghề nghiệp việc làm; dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến.

- Chỉ đạo các phòng Lao động -Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn thanh niên các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả nội dung định hướng nghề nghiệp việc làm; dạy nghề và giới thiệu việc làm cho đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến.

* Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh:
- Trên cơ sở quy định của pháp luật, phối hợp cùng Tỉnh đoàn tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế hỗ trợ vay vốn học nghề và tạo công ăn việc làm cho thanh thiếu niên chậm tiến có chí hướng lập thân, lập nghiệp.

- Chỉ đạo phòng giao dịch các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi giúp cho Đoàn thanh niên các huyện, thành phố triển khai hỗ trợ vay vốn cho thanh thiếu niên chậm tiến theo quy chế hỗ trợ vay vốn do UBND tỉnh ban hành.

* Tòa án nhân dân tỉnh:
Hàng năm, phối hợp cùng Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức cho thanh thiếu niên chậm tiến tham dự các phiên xử án hình sự trên địa bàn tỉnh.

* UBND các huyện, thành phố:
- Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể liên quan phối hợp cùng huyện, thành Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Đề án đặt ra.

- Tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, cơ sở vật chất và con người để huyện, thành Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch đề ra nhằm thực hiện nội dung Đề án một cách hiệu quả và thiết thực.

4. Tiến độ thực hiện:
Trên cơ sở nội dung công việc của Đề án, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm thực hiện tốt nội dung của Đề án.

